
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải 

quyết trễ hạn hồ sơ TTHC trong tháng 4 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng rà soát, tổng hợp và thông báo đến Sở Nội vụ, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá 

hạn hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, 

công chức, viên chức; 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống Phần mềm Một cửa điện 

tử của tỉnh (Hệ thống VNPT-iGate) từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 

tháng 4 năm 2022), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp danh sách các cá 

nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ tục hành, cụ thể như sau: 

- Đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh: có 04 hồ sơ giải quyết trễ hạn 

thuộc lĩnh vực quản lý, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (02 hồ sơ), 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02 hồ sơ) (có Phụ lục 1 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 09 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 07/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: thành phố Quy Nhơn (01 

hồ sơ), huyện Phù Cát (02 hồ sơ), huyện Vĩnh Thạnh (01 hồ sơ), huyện Tuy 

Phước (02 hồ sơ), huyện Phù Mỹ (01 hồ sơ), thị xã An Nhơn (01 hồ sơ), huyện 

Vân Canh (01 hồ sơ) (có Phụ lục 2 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 37 hồ sơ giải quyết 

trễ hẹn thuộc 18/159 UBND cấp xã, cụ thể: 03/21 đơn vị cấp xã thuộc thành phố 

Quy Nhơn (10 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An Nhơn (07 hồ sơ), 

05/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (06 hồ sơ), 04/19 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Phù Mỹ (10 hồ sơ), 02/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (02 hồ sơ), 

02/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn (02 hồ sơ) (có Phụ lục 3 kèm theo). 

(Có Danh sách các hồ sơ trễ hạn tại Phụ lục 4 kèm theo) 

Danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ tục hành chính 

trong tháng 4/2022 nêu trên tạm thời không bao gồm các trường hợp cán bộ, 

công chức, viên chức chậm thao tác xử lý Hệ thống VNPT-iGate đối với các hồ 



sơ thủ tục hành chính đã hoàn thành việc giải quyết và trả kết quả cho người 

dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, để đảm bảo phản ánh đầy đủ thông tin về tình hình giải quyết 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn của tỉnh được ghi nhận trên “Hệ thống theo 

dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa 

phương” do Văn phòng Chính phủ vận hành, quản lý; kể từ tháng 5/2022, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp tất cả các cá nhân gây ra hồ sơ thủ tục 

hành chính trễ hạn/quá hạn trên Hệ thống VNPT-iGate theo quy định tại Công 

văn số 200/KSTT-VPCP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ và tại khoản 10 Điều 27 “Quy chế hoạt động Cổng Dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh” ban hành kèm theo Quyết 

định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc việc sử dụng Hệ thống VNPT-iGate 

trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo theo các quy định hiện hành./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 

 



Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn trên  

phần mềm iGate thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2022  

của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Công chức, viên chức  
Số lần 

trễ hạn 

I Lĩnh vực Sở Nông nghiệp và PTNT  

1 Nguyễn Đình Lâm - Chi cục Kiểm lâm 2 

II Lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường  

1 Phạm Thị Hồng Hà - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 1 

2 Phạm Thị Ngọc Thu - Cục Thuế tỉnh  1 

3 Tô Trần Thông - Phòng Tài nguyên khoáng sản 1 

 



Phụ lục 2  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn trên  

phần mềm iGate thuộc thẩm quyền của cấp huyện 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2022  

của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Công chức, viên chức 
Số lần trễ 

hạn 

I UBND  thành phố Quy Nhơn   

1 

Nguyễn Thị Thanh Tùng - Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai 1 

2 Nguyễn Thành Hay - UBND phường Nhơn Phú 1 

II UBND thị xã An Nhơn    

1 Nguyễn Đình Chương - Phòng Quản lý đô thị 1 

2 Trần Hoàng Khải - Phòng Quản lý đô thị 1 

III UBND huyện Phù Cát   

1 Nguyễn Quốc Tuấn - Bộ phận Một cửa huyện 1 

2 Lê Đình Thúy - Chi cục thuế huyện  1 

3 

Phan Trọng Linh - Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện 1 

4 

Trần Thị Như Tính - Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện    

IV UBND huyện Phù Mỹ   

1 Huỳnh Thanh Hùng - UBND xã Mỹ An 1 

V UBND huyện Vĩnh Thạnh    

1 Từ Vương Việt - Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai  2 

2  Nguyễn Công Nhiên - Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 1 

VI UBND huyện Tuy Phước   

1 Hà Kim Thi - Phòng Tài chính - Kế hoạch 2 

2 Đặng Thanh Lâm - Chi cục Thuế huyện  2 

VII UBND huyện Vân Canh   

1 Hoàng Kim Chuyên - Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 

2 Hồ Tý Hon - Bộ phận Một cửa huyện  2 

 



Phụ lục 3  

Danh sách công chức, viên chức xử lý hồ sơ trễ hạn trên  

phần mềm iGate thuộc thẩm quyền của cấp xã 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2022  

của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Công chức, viên chức 
Số lần 

trễ hạn 

I UBND thành phố Quy Nhơn   

1 UBND phường Hải Cảng   

  Cao Thị Hồng Bút-UBND phường Hải Cảng 2 

2 UBND phường Thị Nại   

  Đặng Thái Tý 4 

  Nguyễn Thị Ngọc Thu 4 

  Đỗ Minh Đạt 1 

3 UBND xã Nhơn Lý   

  Nguyễn Thành Danh 2 

  Phạm Thị Lệ Mỹ 1 

II UBND thị xã An Nhơn    

1 UBND phường Nhơn Hưng   

  Nguyễn Đình Khánh-UBND phường Nhơn Hưng 2 

  Lê Hữu Trí-UBND phường Nhơn Hưng 1 

  Trần Văn Tính-Bộ phận Một cửa thị xã An Nhơn 1 

2 UBND xã Nhơn Lộc   

  Nguyễn Anh Tuấn-UBND xã Nhơn Lộc 3 

  Trần Văn Tính-Bộ phận Một cửa thị xã An Nhơn 4 

  Nguyễn Thị Vinh Hằng-UBND xã Nhơn Lộc 1 

III UBND huyện Phù Cát   

1 UBND xã Cát Hải   

  Trần Đỗ Nam-UBND xã Cát Hải 2 

2 UBND xã Cát Hiệp   

  Lương Thị Kim Loan-UBND xã Cát Hiệp 1 

3 UBND xã Cát Thành   

  Nguyễn Xuân Trung-UBND xã Cát Thành 1 

4 UBND xã Cát Tân   

  Hà Văn Sương 1 

5 UBND xã Cát Tiến   

  Nguyễn Xuân Hồng 1 

IV UBND huyện Phù Mỹ   

1 UBND xã Mỹ An   

  Phạm Đức Minh 2 

2 UBND xã Mỹ Thắng   

  Trần Văn Lời  3 



3 UBND xã Mỹ Thành   

  Ngô Văn Cường  3 

3 UBND xã Mỹ Tài   

  Nguyễn Lộc Ninh  2 

V UBND huyện Hoài Ân   

1 UBND xã Ân Sơn   

  Đinh Thị Thi  1 

2 UBND xã Đắk Mang   

  Đinh Công Tráng 1 

  Đinh Hồng Nhé 1 

  Hà Thị Quyển  1 

VI UBND huyện Tây Sơn   

1 UBND xã Bình Thành   

  Lâm Thế Hòa 1 

VII UBND huyện Tuy Phước   

1 UBND xã Phước Sơn   

  Nguyễn Trung Thức  1 

 



Phụ lục 4 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên phần mềm iGate trong tháng 4 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày  tháng  năm 2022  

của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH 

STT Số hồ sơ 
TGQD hồ 

sơ 

Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB 

đã xử lý 
Công chức, viên chức xử lý trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 

 

000.00.10.H08

-220118-0016 

1.007916.00

0.00.00.H08 

- 45 ngày. 

  TRẦN LÊ 

VY 

200 Trần 

Hưng Đạo 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công  

Nguyễn Đình Lâm-Chi cục Kiểm lâm 

+Bắt đầu: 18/01/2022 15:25:40 

+Kết thúc đúng hạn: 19/01/2022 15:25:40 

+Kết thúc thực tế: 24/01/2022 10:23:13 

2 

 

000.00.10.H08

-220118-0015 

1.007916.00

0.00.00.H08 

- 45 ngày. 

  TRẦN LÊ 

VY 

200 Trần 

Hưng Đạo 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công  

Nguyễn Đình Lâm-Chi cục Kiểm lâm 

+Bắt đầu: 18/01/2022 15:24:07 

+Kết thúc đúng hạn: 19/01/2022 15:24:07 

+Kết thúc thực tế: 24/01/2022 09:18:44  

II Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 

 

000.00.12.H08

-220321-0032 

1.003877.00

0.00.00.H08 

- 10 ngày. 

18/04/202

2 07:43:59 

LƯƠNG 

VĂN SANG 

Thôn Phước 

Chánh 

Hồ Thị Thanh 

Tuyết  

Phạm Thị Hồng Hà-Văn phòng đăng ký đất 

đai tỉnh 

+Bắt đầu: 22/03/2022 08:39:34 

+Kết thúc đúng hạn: 23/03/2022 08:39:34 

+Kết thúc thực tế: 23/03/2022 15:38:18 

 Phạm Thị Ngọc Thu-Cục Thuế Tỉnh  

+Bắt đầu: 23/03/2022 15:38:18 

+Kết thúc đúng hạn: 28/03/2022 15:38:18 

+Kết thúc thực tế: 04/04/2022 13:43:29 



2 

 

000.00.12.H08

-220214-0021 

2.001783.00

0.00.00.H08 

- 50 ngày. 

  Công Ty 

Tnhh Xây 

Dựng Tổng 

Hợp Hiếu 

Ngọc 

310 Quang 

Trung 

Bộ phận tiếp 

nhận STNMT  

Tô Trần Thông-Phòng Tài nguyên khoáng sản 

+Bắt đầu: 15/02/2022 08:01:09 

+Kết thúc đúng hạn: 05/04/2022 08:01:09 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2022 15:41:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP HUYỆN 

ST

T 
Số hồ sơ TGQD hồ sơ 

Ngày trả kết 

quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Công chức, viên chức xử lý trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I UBND thành phố Quy Nhơn 

1 

 

000.00.37.H

08-200309-

0089 

1.002314.00

0.00.00.H08 

- 51 ngày. 

18/04/2022 

16:56:34 

Trương 

Công Cẩn - 

Nguyễn Thị 

Sô 

tổ 4, khu 

vực 1 

Trần Thị Thu 

Thủy  

Nguyễn Thành Hay-UBND phường Nhơn Phú 

+Bắt đầu: 24/03/2020 09:03:51 

+Kết thúc đúng hạn: 10/06/2020 11:12:39 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2020 15:53:41 

 Nguyễn Thị Thanh Tùng-Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai Tp Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 29/07/2020 15:53:41 

+Kết thúc đúng hạn: 18/08/2021 10:31:41 

+Kết thúc thực tế: 29/11/2021 14:31:30 

II UBND thị xã An Nhơn 

1 

 

000.00.32.H

08-220321-

0014 

1.009994.00

0.00.00.H08 

- 15 ngày. 

14/04/2022 

15:48:41 

Nguyễn 

Thị Lệ Hân 

Lô 16 Khu 

A4, KDC 

An Ngãi 

Đặng Thị 

Hiếu  

Nguyễn Đình Chương-Phòng Quản lý đô thị Bắt 

đầu: 21/03/2022 09:36:29 

+Kết thúc đúng hạn: 21/03/2022 15:36:29 

+Kết thúc thực tế: 22/03/2022 08:32:45 

 Trần Hoàng Khải-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 22/03/2022 08:32:45 

+Kết thúc đúng hạn: 06/04/2022 08:32:45 

+Kết thúc thực tế: 11/04/2022 07:32:51 

III UBND huyện Phù Cát 



1 

 

000.00.35.H

08-220301-

0094 

2.000889.00

0.00.00.H08 

- 10 ngày. 

06/04/2022 

10:06:48 

Châu Thị 

Lợi 

Mỹ An Nguyễn Thị 

Sương  

Nguyễn Quốc Tuấn-Bộ phận Một cửa huyện Phù 

Cát 

+Bắt đầu: 01/03/2022 15:42:33 

+Kết thúc đúng hạn: 02/03/2022 09:42:33 

+Kết thúc thực tế: 02/03/2022 10:26:41 

 Lê Đình Thúy-Chi cục Thuế huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 03/03/2022 16:02:25 

+Kết thúc đúng hạn: 08/03/2022 16:02:25 

+Kết thúc thực tế: 14/03/2022 13:38:31 

2 

 

000.00.35.H

08-220322-

0039 

1.004193.00

0.00.00.H08 

- 9 ngày. 

05/04/2022 

09:39:15 

Đặng Đức 

Vinh 

Chánh lý Nguyễn Thị 

Sương  

Phan Trọng Linh-Chi nhánh văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 22/03/2022 13:57:57 

+Kết thúc đúng hạn: 22/03/2022 15:57:57 

+Kết thúc thực tế: 22/03/2022 17:40:27 

 Trần Thị Như Tính-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Phù Cát 

+Bắt đầu: 22/03/2022 17:40:27 

+Kết thúc đúng hạn: 25/03/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 29/03/2022 08:34:52 

IV UBND huyện Phù Mỹ 

1 

 

000.00.36.H

08-220303-

0007 

1.003003.00

0.00.00.H08 

- 30 ngày. 

15/04/2022 

13:41:21 

Nguyễn 

Văn Trâm 

Chánh 

Giáo 

Võ Thị Dung  Huỳnh Thanh Hùng - UBND xã Mỹ An 

+Bắt đầu: 10/03/2022 13:49:38 

+Kết thúc đúng hạn: 17/03/2022 13:49:38 

+Kết thúc thực tế: 14/04/2022 16:48:33 

V UBND huyện Vĩnh Thạnh  



1 

 

000.00.41.H

08-220310-

0002 

1.004203.00

0.00.00.H08 

- 15 ngày. 

15/04/2022 

16:07:04 

Nguyễn 

Công Lượng 

vĩnh bình Phan Thị 

Thu Hiền  

Từ Vương Việt-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 10/03/2022 10:45:18 

+Kết thúc đúng hạn: 10/03/2022 16:45:18 

+Kết thúc thực tế: 14/03/2022 09:03:27 

 Từ Vương Việt-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Vĩnh Thạnh 

+Bắt đầu: 18/03/2022 10:14:11 

+Kết thúc đúng hạn: 18/03/2022 16:14:11 

+Kết thúc thực tế: 21/03/2022 07:45:06 

 Nguyễn Công Nhiên-Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh 

+Bắt đầu: 28/03/2022 13:22:07 

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2022 13:22:07 

+Kết thúc thực tế: 04/04/2022 17:13:57 

VI UBND huyện Tuy Phước 

1 

 

000.00.39.H

08-220421-

0046 

1.001612.00

0.00.00.H08 

- 3 ngày. 

06/05/2022 

13:47:18 

Nguyễn Văn 

Đức 

phụng 

sơn 

Trần Quỳnh 

Thư  

Hà Kim Thi-Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tuy 

Phước 

+Bắt đầu: 22/04/2022 08:56:44 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2022 10:56:44 

+Kết thúc thực tế: 25/04/2022 08:47:48 

 Đặng Thanh Lâm-Chi cục Thuế huyện Tuy 

Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 25/04/2022 08:58:19 

+Kết thúc đúng hạn: 25/04/2022 14:58:19 

+Kết thúc thực tế: 27/04/2022 15:14:22 



2 

 

000.00.39.H

08-220421-

0062 

1.001612.00

0.00.00.H08 

- 3 ngày. 

11/05/2022 

09:17:42 

Cao Bá Hòa KP Công 

Chánh 

Hồ Hiền Nhi  Hà Kim Thi-Phòng Tài Chính Kế Hoạch Tuy 

Phước 

+Bắt đầu: 22/04/2022 08:41:57 

+Kết thúc đúng hạn: 22/04/2022 10:41:57 

+Kết thúc thực tế: 25/04/2022 08:48:07 

 Đặng Thanh Lâm-Chi cục Thuế huyện Tuy 

Phước - Vân Canh 

+Bắt đầu: 25/04/2022 09:09:23 

+Kết thúc đúng hạn: 25/04/2022 15:09:23 

+Kết thúc thực tế: 27/04/2022 15:11:39 

VII UBND huyện Vân Canh 

1 

 

000.00.40.H

08-220303-

0011 

1.009794.00

0.00.00.H08 

- 20 ngày. 

05/04/2022 

08:58:26 

Đặng Minh 

Dương 

KP 

Thịnh 

Văn II 

Hồ Tý Hon  Hoàng Kim Chuyên-Phòng Kinh tế Hạ Tầng  

+Bắt đầu: 03/03/2022 14:52:37 

+Kết thúc đúng hạn: 04/03/2022 08:52:37 

+Kết thúc thực tế: 07/03/2022 08:17:10 

 Hoàng Kim Chuyên-Phòng Kinh tế Hạ Tầng  

+Bắt đầu: 30/03/2022 11:12:38 

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2022 11:12:38 

+Kết thúc thực tế: 31/03/2022 15:53:56 

 Hồ Tý Hon-Bộ phận Một cửa huyện Vân Canh 

+Bắt đầu: 31/03/2022 15:53:56 

+Kết thúc đúng hạn: 01/04/2022 09:53:56 

+Kết thúc thực tế: 05/04/2022 07:54:12 

 

III. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẸN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ 

STT Số hồ sơ 
TGQD hồ 

sơ 

Ngày trả kết 

quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / 

CB đã xử lý 
Công chức, viên chức xử lý trễ hẹn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  UBND phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn 



1 

 

000.72.37.H08-

220426-0002 

2.000635.00

0.00.00.H08

_X - 1 ngày. 

27/04/2022 

16:13:07 

Trần Thị Ánh 

Trang 

tổ 25, khu 

vực 3 

Cao Thị 

Hồng Bút  

Cao Thị Hồng Bút-UBND phường Hải 

Cảng 

+Bắt đầu: 26/04/2022 09:00:07 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2022 11:00:07 

+Kết thúc thực tế: 26/04/2022 13:53:39 

 Cao Thị Hồng Bút-UBND phường Hải 

Cảng 

+Bắt đầu: 26/04/2022 14:12:42 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2022 16:12:42 

+Kết thúc thực tế: 27/04/2022 16:11:15 

 UBND phường Thị Nại, TP. Quy Nhơn 

1 

 

000.82.37.H08-

220331-0004 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

05/04/2022 

14:32:45 

Đỗ Thị Gia 

Linh 

tổ 27, khu 

vực 4,  

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu  

Đặng Thái Tý-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 31/03/2022 14:56:16 

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2022 16:56:16 

+Kết thúc thực tế: 01/04/2022 10:15:29 

 Nguyễn Thị Ngọc Thu-UBND phường 

Thị Nại 

+Bắt đầu: 01/04/2022 10:15:29 

+Kết thúc đúng hạn: 01/04/2022 14:15:29 

+Kết thúc thực tế: 05/04/2022 14:31:36 

2 

 

000.82.37.H08-

220419-0010 

2.000635.00

0.00.00.H08

_X - 1 ngày. 

21/04/2022 

09:39:16 

Hồ Xuân Bơi tổ 32, khu 

vực 6,  

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu  

Đặng Thái Tý-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 19/04/2022 16:53:41 

+Kết thúc đúng hạn: 20/04/2022 08:53:41 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2022 07:43:15 

3 

 

000.82.37.H08-

220413-0005 

2.000635.00

0.00.00.H08

_X - 1 ngày. 

15/04/2022 

09:33:53 

Trần Phạm 

Hồng Lộc 

112 Hoàng 

Quốc Việt 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu  

Nguyễn Thị Ngọc Thu-UBND phường Thị 

Nại 

+Bắt đầu: 13/04/2022 16:39:31 

+Kết thúc đúng hạn: 14/04/2022 08:39:31 

+Kết thúc thực tế: 15/04/2022 09:32:45 



4 

 

000.82.37.H08-

220331-0003 

1.004873.00

0.00.00.H08 

- 2 ngày. 

05/04/2022 

14:32:47 

Trần Trung 

Tín 

tổ 29, khu 

vực 5,  

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu  

Đặng Thái Tý-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 31/03/2022 14:51:51 

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2022 16:51:51 

+Kết thúc thực tế: 01/04/2022 10:15:50 

 Nguyễn Thị Ngọc Thu-UBND phường 

Thị Nại 

+Bắt đầu: 01/04/2022 10:15:50 

+Kết thúc đúng hạn: 01/04/2022 14:15:50 

+Kết thúc thực tế: 05/04/2022 14:31:56 

5 

 

000.82.37.H08-

220412-0009 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

13/04/2022 

15:00:04 

Phạm Văn 

Hùng 

Tổ 2, khu 

vực 1, 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu  

Đỗ Minh Đạt-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 12/04/2022 16:36:24 

+Kết thúc đúng hạn: 13/04/2022 08:36:24 

+Kết thúc thực tế: 13/04/2022 14:56:03 

6 

 

000.82.37.H08-

220425-0003 

1.000894.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

28/04/2022 

08:41:56 

Trần Duy Tuấn 04 Cao bá 

Quát 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu  

Nguyễn Thị Ngọc Thu-UBND phường Thị 

Nại 

+Bắt đầu: 25/04/2022 16:33:13 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2022 08:33:13 

+Kết thúc thực tế: 28/04/2022 08:41:27 

7 

 

000.82.37.H08-

220419-0012 

2.000635.00

0.00.00.H08

_X - 1 ngày. 

21/04/2022 

09:39:07 

Lê Minh 

Hoàng 

Tổ 32, khu 

vực 5, 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thu  

Đặng Thái Tý-UBND phường Thị Nại 

+Bắt đầu: 19/04/2022 16:58:47 

+Kết thúc đúng hạn: 20/04/2022 08:58:47 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2022 07:43:30 

 UBND xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn 

1 

 

000.89.37.H08-

220330-0009 

1.004873.00

0.00.00.H08 

- 2 ngày. 

04/04/2022 

09:16:20 

Võ Văn Phụ thôn lý chánh Phạm Thị Lệ 

Mỹ  

Nguyễn Thành Danh-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 30/03/2022 14:36:41 

+Kết thúc đúng hạn: 30/03/2022 16:36:41 

+Kết thúc thực tế: 04/04/2022 09:09:00 



2 

 

000.89.37.H08-

220404-0001 

1.004873.00

0.00.00.H08 

- 2 ngày. 

12/04/2022 

09:07:47 

Võ Nguyên 

Ngọc Triển 

lý chánh Phạm Thị Lệ 

Mỹ  

Nguyễn Thành Danh-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 04/04/2022 15:48:41 

+Kết thúc đúng hạn: 05/04/2022 07:48:41 

+Kết thúc thực tế: 06/04/2022 16:50:39 

 Phạm Thị Lệ Mỹ-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 06/04/2022 16:50:39 

+Kết thúc đúng hạn: 07/04/2022 08:50:39 

+Kết thúc thực tế: 12/04/2022 09:07:27 

 UBND Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn    

1 

 

000.72.32.H08-

220425-0003 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

26/04/2022 

14:48:36 

Nguyễn Ngọc 

Sinh 

Khu vực 

Chánh Thạnh 

Nguyễn Đình 

Khánh  

Nguyễn Đình Khánh-UBND Phường Nhơn 

Hưng 

+Bắt đầu: 25/04/2022 15:41:43 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2022 07:41:43 

+Kết thúc thực tế: 26/04/2022 14:23:35 

2 

 

000.72.32.H08-

220425-0002 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

26/04/2022 

14:48:38 

Nguyễn Thị 

Ngọc Nga 

Khu vực 

Cẩm Văn 

Nguyễn Đình 

Khánh  

Nguyễn Đình Khánh-UBND Phường Nhơn 

Hưng 

+Bắt đầu: 25/04/2022 15:39:07 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2022 07:39:07 

+Kết thúc thực tế: 26/04/2022 14:23:45 

3 

 

000.72.32.H08-

220414-0001 

1.001731.00

0.00.00.H08

_X - 5 ngày. 

27/04/2022 

09:06:48 

Ngô Thị Mỹ Khu vực 

Cẩm Văn 

Lê Hữu Trí  Lê Hữu Trí-UBND Phường Nhơn Hưng 

+Bắt đầu: 14/04/2022 08:31:47 

+Kết thúc đúng hạn: 14/04/2022 14:31:47 

+Kết thúc thực tế: 18/04/2022 07:51:38 

 Trần Văn Tính-Bộ phận Một cửa Thị xã 

An Nhơn 

+Bắt đầu: 18/04/2022 08:17:52 

+Kết thúc đúng hạn: 21/04/2022 08:17:52 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2022 13:57:48 

 
UBND xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn 



1 

 

000.81.32.H08-

220407-0018 

1.001731.00

0.00.00.H08

_X - 5 ngày. 

28/04/2022 

16:40:57 

Nguyễn Ngọc 

Châu 

An Thành Nguyễn Hữu 

Tình  

Nguyễn Anh Tuấn-UBND xã Nhơn Lộc 

+Bắt đầu: 07/04/2022 14:25:21 

+Kết thúc đúng hạn: 08/04/2022 08:25:21 

+Kết thúc thực tế: 25/04/2022 13:59:57 

 Trần Văn Tính-Bộ phận Một cửa Thị xã 

An Nhơn 

+Bắt đầu: 25/04/2022 13:59:57 

+Kết thúc đúng hạn: 28/04/2022 13:59:57 

+Kết thúc thực tế: 28/04/2022 16:21:06 

2 

 

000.81.32.H08-

220407-0014 

1.001731.00

0.00.00.H08

_X - 5 ngày. 

28/04/2022 

16:41:29 

Bùi Tiến Dũng Tân Lập Nguyễn Hữu 

Tình  

Nguyễn Anh Tuấn-UBND xã Nhơn Lộc 

+Bắt đầu: 07/04/2022 14:12:39 

+Kết thúc đúng hạn: 08/04/2022 08:12:39 

+Kết thúc thực tế: 25/04/2022 14:00:08 

 Trần Văn Tính-Bộ phận Một cửa Thị xã 

An Nhơn 

+Bắt đầu: 25/04/2022 14:00:08 

+Kết thúc đúng hạn: 28/04/2022 14:00:08 

+Kết thúc thực tế: 28/04/2022 16:21:07 

3 

 

000.81.32.H08-

220407-0022 

1.001731.00

0.00.00.H08

_X - 5 ngày. 

28/04/2022 

16:40:43 

Phan Đề Cù Lâm Nguyễn Hữu 

Tình  

Nguyễn Anh Tuấn-UBND xã Nhơn Lộc 

+Bắt đầu: 07/04/2022 14:31:43 

+Kết thúc đúng hạn: 08/04/2022 08:31:43 

+Kết thúc thực tế: 25/04/2022 13:59:47 

 Trần Văn Tính-Bộ phận Một cửa Thị xã 

An Nhơn 

+Bắt đầu: 25/04/2022 13:59:47 

+Kết thúc đúng hạn: 28/04/2022 13:59:47 

+Kết thúc thực tế: 28/04/2022 16:21:09 



4 

 

000.81.32.H08-

220407-0015 

1.001731.00

0.00.00.H08

_X - 5 ngày. 

28/04/2022 

16:41:17 

Nguyễn Thị 

Phận 

Đông Lâm Nguyễn Hữu 

Tình  

Nguyễn Thị Vinh Hằng-UBND xã Nhơn 

Lộc 

+Bắt đầu: 07/04/2022 14:19:03 

+Kết thúc đúng hạn: 08/04/2022 08:19:03 

+Kết thúc thực tế: 25/04/2022 14:09:37 

 Trần Văn Tính-Bộ phận Một cửa Thị xã 

An Nhơn 

+Bắt đầu: 25/04/2022 14:09:37 

+Kết thúc đúng hạn: 28/04/2022 14:09:37 

+Kết thúc thực tế: 28/04/2022 16:21:08 

  UBND xã Cát Hải, huyện Phù Cát  

1 

 

000.79.35.H08-

220414-0002 

2.000635.00

0.00.00.H08

_X - 1 ngày. 

15/04/2022 

14:44:42 

Phạm Nguyễn 

Bảo Ngọc 

tân thanh Nguyễn Thị 

Hà  

Trần Đỗ Nam-UBND xã Cát Hải 

+Bắt đầu: 14/04/2022 08:46:46 

+Kết thúc đúng hạn: 14/04/2022 10:46:46 

+Kết thúc thực tế: 15/04/2022 11:04:58 

2 

 

000.79.35.H08-

220414-0001 

1.001193.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

15/04/2022 

14:44:31 

Phạm Đức 

Thuận 

tân thanh Nguyễn Thị 

Hà  

Trần Đỗ Nam-UBND xã Cát Hải 

+Bắt đầu: 14/04/2022 08:47:26 

+Kết thúc đúng hạn: 14/04/2022 10:47:26 

+Kết thúc thực tế: 15/04/2022 11:04:32 

  UBND xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát  

1 

 

000.87.35.H08-

220420-0005 

1.000894.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

21/04/2022 

16:32:04 

Huỳnh Thế 

Giang 

Thôn Hội 

Vân 

Trần Thị 

Nương  

Lương Thị Kim Loan-UBND xã Cát Hiệp 

+Bắt đầu: 20/04/2022 09:13:24 

+Kết thúc đúng hạn: 20/04/2022 11:13:24 

+Kết thúc thực tế: 21/04/2022 16:30:55 

 UBND xã Cát Thành, huyện Phù Cát 

1 

 

000.80.35.H08-

220426-0001 

1.001193.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

27/04/2022 

14:42:56 

Đào Thanh 

Dũng 

Phú Trung Phan Hữu 

Song  

Nguyễn Xuân Trung-UBND xã Cát Thành 

+Bắt đầu: 26/04/2022 08:21:46 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2022 10:21:46 

+Kết thúc thực tế: 27/04/2022 14:40:50 

 UBND xã Cát Tân, huyện Phù Cát 



1 

 

000.72.35.H08-

220329-0007 

1.000894.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

04/04/2022 

13:55:34 

Nguyễn Ngọc 

Toàn 

bình đức Trà Dũng 

Thạch  

Hà Văn Sương-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 29/03/2022 15:23:22 

+Kết thúc đúng hạn: 30/03/2022 07:23:22 

+Kết thúc thực tế: 04/04/2022 13:52:27 

 
UBND xã Cát Tiến, huyện Phù Cát 

1 

 

000.78.35.H08-

220307-0011 

1.001776.00

0.00.00.H08

_X - 22 

ngày. 

26/04/2022 

16:05:10 

Bùi Đặng Kiều 

Oanh 

phương phi Nguyễn Xuân 

Hồng  

Nguyễn Xuân Hồng-UBND xã Cát Tiến 

+Bắt đầu: 17/03/2022 09:51:20 

+Kết thúc đúng hạn: 17/03/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/04/2022 16:04:27 

 UBND xã Mỹ An huyện Phù Mỹ    

1 

 

000.75.36.H08-

220412-0011 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

13/04/2022 

15:01:48 

Nguyễn Khắc 

Thành 

Xuân Thạnh 

Nam 

Phạm Văn 

Lia  

Phạm Đức Minh-UBND xã Mỹ An 

+Bắt đầu: 12/04/2022 14:26:25 

+Kết thúc đúng hạn: 12/04/2022 16:26:25 

+Kết thúc thực tế: 13/04/2022 14:51:40 

2 

 

000.75.36.H08-

220412-0012 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

13/04/2022 

15:01:47 

Phạm Văn Chớ Xuân Thạnh 

Nam 

Phạm Văn 

Lia  

Phạm Đức Minh-UBND xã Mỹ An 

+Bắt đầu: 12/04/2022 14:28:49 

+Kết thúc đúng hạn: 12/04/2022 16:28:49 

+Kết thúc thực tế: 13/04/2022 14:51:09 

 UBND xã Mỹ Thắng huyện Phù Mỹ    

1 

 

000.74.36.H08-

220407-0004 

1.001731.00

0.00.00.H08

_X - 5 ngày. 

18/04/2022 

14:35:00 

Đặng Thị 

Tường 

thôn 7 Bắc Trần Văn Lời  Trần Văn Lời-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 12/04/2022 13:38:29 

+Kết thúc đúng hạn: 13/04/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 18/04/2022 14:28:02 

2 

 

000.74.36.H08-

220407-0006 

1.001731.00

0.00.00.H08

_X - 5 ngày. 

18/04/2022 

14:34:33 

Nguyễn Văn 

Dũng 

Thôn 4 Trần Văn Lời  Trần Văn Lời-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 12/04/2022 13:38:31 

+Kết thúc đúng hạn: 13/04/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 18/04/2022 14:27:00 

3 

 

000.74.36.H08-

220407-0005 

1.001731.00

0.00.00.H08

_X - 5 ngày. 

18/04/2022 

14:34:50 

Võ Thị Lan Thôn 4 Trần Văn Lời  Trần Văn Lời-UBND xã Mỹ Thắng 

+Bắt đầu: 12/04/2022 13:38:30 

+Kết thúc đúng hạn: 13/04/2022 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 18/04/2022 14:27:12 



 UBND xã Mỹ Thành huyện Phù Mỹ    

1 

 

000.84.36.H08-

220413-0003 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

14/04/2022 

07:51:43 

LÊ VĂN 

KHÁCH 

Xuân bình 

bắc 

Ngô Văn 

Cường  

Ngô Văn Cường-UBND xã Mỹ Thành 

+Bắt đầu: 13/04/2022 09:36:45 

+Kết thúc đúng hạn: 13/04/2022 13:36:45 

+Kết thúc thực tế: 14/04/2022 07:27:36 

2 

 

000.84.36.H08-

220413-0002 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

14/04/2022 

07:56:17 

PHẠM NGỌC 

TOÀN 

hòa hội nam Ngô Văn 

Cường  

Ngô Văn Cường-UBND xã Mỹ Thành 

+Bắt đầu: 13/04/2022 09:37:15 

+Kết thúc đúng hạn: 13/04/2022 13:37:15 

+Kết thúc thực tế: 14/04/2022 07:32:12 

3 

 

000.84.36.H08-

220413-0005 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

14/04/2022 

07:41:41 

HỒ TRẦN 

THƯ 

 thôn Vĩnh 

lợi 1 

Ngô Văn 

Cường  

Ngô Văn Cường-UBND xã Mỹ Thành 

+Bắt đầu: 13/04/2022 09:36:20 

+Kết thúc đúng hạn: 13/04/2022 13:36:20 

+Kết thúc thực tế: 14/04/2022 07:17:39 

  UBND xã Mỹ Tài huyện Phù Mỹ       

1 

 

000.88.36.H08-

220412-0007 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

13/04/2022 

07:10:53 

VÕ ĐÌNH 

XUÂN 

Vạn Ninh 1,  Nguyễn Lộc 

Ninh  

Nguyễn Lộc Ninh-UBND xã Mỹ Tài 

+Bắt đầu: 12/04/2022 13:31:12 

+Kết thúc đúng hạn: 12/04/2022 15:31:12 

+Kết thúc thực tế: 13/04/2022 07:10:19 

2 

 

000.88.36.H08-

220412-0008 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

13/04/2022 

07:10:52 

TRƯƠNG 

VĂN LAI 

Mỹ Hội 3 Nguyễn Lộc 

Ninh  

Nguyễn Lộc Ninh-UBND xã Mỹ Tài 

+Bắt đầu: 12/04/2022 13:31:35 

+Kết thúc đúng hạn: 12/04/2022 15:31:35 

+Kết thúc thực tế: 13/04/2022 07:10:19 

  UBND xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân       

1 

 

000.82.33.H08-

220401-0001 

2.001406.00

0.00.00.H08 

- 2 ngày. 

06/04/2022 

13:28:29 

ĐINH THỊ 

NGUYÊN 

Thôn 1 Đinh Thị Thi  Đinh Thị Thi-UBND xã Ân Sơn 

+Bắt đầu: 01/04/2022 14:20:21 

+Kết thúc đúng hạn: 01/04/2022 16:20:21 

+Kết thúc thực tế: 06/04/2022 13:27:54 

  UBND xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân       



1 

 

000.84.33.H08-

220330-0001 

1.001193.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

04/04/2022 

10:01:43 

NGUYỄN 

VĂN HÀO 

10 Hà Thị 

Quyển  

Đinh Công Tráng-UBND xã Đắk Mang 

+Bắt đầu: 30/03/2022 14:37:37 

+Kết thúc đúng hạn: 30/03/2022 16:37:37 

+Kết thúc thực tế: 31/03/2022 14:01:34 

 Đình Hồng Nhé-UBND xã Đắk Mang 

+Bắt đầu: 31/03/2022 14:01:34 

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2022 16:01:34 

+Kết thúc thực tế: 01/04/2022 09:15:44 

 Hà Thị Quyển-UBND xã Đắk Mang 

+Bắt đầu: 01/04/2022 09:15:44 

+Kết thúc đúng hạn: 01/04/2022 11:15:44 

+Kết thúc thực tế: 04/04/2022 10:01:11 

  UBND xã Bình Thành, huyện Tây Sơn       

1 

 

000.82.38.H08-

220413-0011 

1.000656.00

0.00.00.H08 

- 1 ngày. 

14/04/2022 

09:40:26 

Trịnh Thị Thảo Kiên Ngãi Trần Thế 

Duy  

Lâm Thế Hòa-UBND xã Bình Thành 

+Bắt đầu: 13/04/2022 14:55:47 

+Kết thúc đúng hạn: 13/04/2022 16:55:47 

+Kết thúc thực tế: 14/04/2022 09:04:08 

  UBND xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước       

1 

 

000.79.39.H08-

220331-0002 

2.000635.00

0.00.00.H08

_X - 1 ngày. 

01/04/2022 

11:01:46 

Đỗ Thị Mỹ 

Thủy 

Thôn Xuân 

Phương 

Nguyễn 

Trung Thức  

Nguyễn Trung Thức-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 31/03/2022 09:43:28 

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2022 13:43:28 

+Kết thúc thực tế: 01/04/2022 11:01:22 
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